
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
63 Đường Thống Nhất, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

31/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VINH KHANG

3703080903

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản) 

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở) 

4620

3. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở) 

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa 
cồn

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên phụ liệu ngành mỹ phẩm

4669

7. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)

8532

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư)

8559(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO 
TẠO VINH KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH KHANG TRAINING SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VINH KHANG TST CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937564564
Email:

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục;  Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo 
dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng 
dẫn về giáo dục

8560

10. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da (Doanh nghiệp chỉ được kinh 
doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 
phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình 
hoạt động)

9610

11. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu. Cắt, tỉa và cạo râu (trừ các 
hoạt động gây chảy máu)

9631

12. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, chăm sóc sắc đẹp (trừ dịch vụ xoa 
bóp, massage)

9639

13. Quảng cáo 7310

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

21. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

25. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

27. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

28. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5012

29. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

30. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5022
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500.000.000 VNĐ

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); Dịch vụ ăn uống phục 
vụ lưu động khác (không bao gồm kinh doanh quán bar) 
(không hoạt động tại trụ sở)

5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác 
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ) 

5630

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

37. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế

7911

38. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế 

7912

39. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

40. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(trừ dịch vụ bảo vệ)

8110

41. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

42. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079083004577

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 165 Tân Phước, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 165 Tân Phước, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

THỚI CẨM VY Nam
12/09/1983 Hoa Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079083004577 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 165 Tân Phước, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 165 Tân Phước, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   THỚI CẨM VY Nam

12/09/1983 Hoa Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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